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Mở đầu

DI CHỈ ĐỒNG ĐẬU
trong bối cảnh Holocene muộn 
ở châu thổ sông Hồng
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
(Viện Khảo cổ học)

bằng (Hình 2), trong đó có trên 40 di chỉ thuộc 
văn hóa Đồng Đậu (Bùi Hữu Tiến 2015).

Các di chỉ thuộc văn hóa Đồng Đậu có địa 
bàn phân bố khá trùng với văn hóa Phùng 
Nguyên và Gò Mun. Phần lớn các di tích này 
phân bố ngoài trời ở khu vực miền trước núi, 
dưới chân núi, đồi đất, ven sông suối, trên những 
con đê tự nhiên, nhưng tập trung dày đặc ở ven 
thềm các con sông lớn như: sông Hồng, sông 
Đà, sông Lô, sông Thao, sông Đáy,… có độ cao 
khoảng từ 3m đến hơn 10m so với mực nước 
biển (khoảng 2 - 3m đôi khi cao hơn 5 - 6m 
so với mặt ruộng xung quanh). Điều này cũng 
thể hiện sự dịch chuyển nơi cư trú của cư dân 
cổ trong quá trình chiếm lĩnh đồng bằng thấp. 
Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy rất nhiều đồ 
đá, đồ gốm, đồ đồng, khuôn đúc đồng, lò nấu 
được làm từ đất sét và rơm rạ trong tầng văn 
hóa khá dày. Sự phong phú và đa dạng của các 
hiện vật đã chứng tỏ nơi đây có mật độ dân số 
tập trung cao và lâu dài (Bảng 1).

Theo kết quả nghiên cứu từ các mũi khoan địa 
chất ở châu thổ sông Hồng, vào khoảng 4.000 
năm BP., mực nước biển đã hạ thấp và dừng ở +2-
3m so với mực nước biển hiện tại. Đường bờ được 
đẩy lùi ra xa về phía biển và đồng bằng sông Hồng 
lúc này mở rộng hơn (Mathers et al. 1996; Tan-
abe et al. 2003a, 2003b, 2006; Boyd, Doan Dinh 
Lam 2004; Doãn Đình Lâm 2008; Nguyen Thuy 
Duong et al. 2020) (Hình 1). Những đặc điểm thay 
đổi về địa chất, địa mạo đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc cư trú của cư dân cổ. Các nhóm cư dân 
vốn sống chủ yếu trên các đồi gò thấp, chân núi có 
xu hướng mở rộng địa bàn cư trú chiếm lĩnh đồng 
bằng thấp và trên những con đê tự nhiên được 
hình thành ở châu thổ từ khoảng sau 5.000 năm 
BP (Funabiki et al. 2012; Nishimura M. 2007).

Theo thống kê của Nishimura và Nishino 
(2003), tính đến năm 2003 đã có tới hơn 270 
di chỉ thời đại Kim khí ở đồng bằng sông Hồng 
đã được nghiên cứu. Có thể nói, các di tích thời 
đại Kim khí phân bố khá dày đặc ở khu vực đồng 
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Hình 2. Mô hình độ cao kỹ 
thuật số SRTM phía tây của 
châu thổ sông Hồng và các 
địa điểm khảo cổ thời đại 
Kim khí (theo số liệu của 
Nishimura và Noriko 2003; 
vẽ lại dựa theo bản đồ 
nguồn Funabiki et al. 2012)

Hình 1. Dao động mực nước 
biển và đường bờ ở châu thổ 
sông Hồng trong Holocene 
giữa – muộn
(Tanabe et al. 2006; Nguyen 
Thuy Duong et al. 2020)
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STT Tên di chỉ Tọa độ Độ cao Các giai đoạn văn hóa

1 Đồng Đậu
(Yên Lạc, Vĩnh Phúc)

21º13’54”N, 
105º35’32”E 13m PN - ĐĐ - GM - ĐS

2 Thành Dền
(Phú Mỹ, Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội)

21°32’09”N;
105°40’26”E, 13m PN - ĐĐ - GM 

3 Bãi Mèn và Đồng Vông
(Đông Anh, Hà Nội)

21º06’33”N, 
105º52’39”E 12m PN - ĐĐ

4 Bãi Tự
(Tiêu Thượng, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh) 

21º07’55”N; 
105º58’53”E 10m PN - ĐĐ

5 Đình Tràng
(Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội)

21º07’33”N, 
105º54’32”E 7m PN - ĐĐ - GM - ĐS

6 Chùa Gio
(An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) 

20º58’55”N;
105º41’11”E 8m PN - ĐĐ

7 Gò Chiền Vậy
(Dị Trạch, Hoài Đức, Hà Nội) 

21º03’24”N;
105º43’44”E 8m PN - ĐĐ

8 Vườn Chuối
(Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội)

21º03’40”N;
105º43’49”E 8m ĐĐ - GM - ĐS

9 Gò Dền Rắn
(Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội)

21º03’31”N;
105º43’58”E 8m ĐĐ - GM - ĐS

10 Văn Điển
(Thanh Trì, Hà Nội) 

20º56’49”N;
105º49’28”E 4m PN - ĐĐ?

11 Đại Trạch
(Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh) 

21º03’12”N, 
106º03’09”E 3m ĐĐ - GM

1. Di chỉ Đồng Đậu và nghiên cứu về 
môi trường ở di chỉ Đồng Đậu
1.1. Điều kiện tự nhiên di chỉ Đồng Đậu

Di chỉ Đồng Đậu (thị trấn Yên Lạc, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) có tọa độ 21º13’54”N, 
105º35’32”E, nằm trên gò cao chừng 12 - 15m so 
với mực nước biển, ở vùng tiếp giáp giữa châu thổ 
và các đồi gò xưa, được bao quanh bởi sông Loan 
mà dấu tích ngày nay là các đầm hồ (Hình 2, 3).

Các nhà khảo cổ học đặc biệt quan tâm đến di 
chỉ này bởi tầng văn hóa của nó dày 3 - 5m, phát 
triển liên tục gồm 4 giai đoạn văn hóa từ Phùng 
Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun - Đông Sơn. Mật 
độ di vật rất cao và phong phú bao gồm: các loại 
rìu, bàn mài, đồ trang sức, công cụ mũi nhọn 
bằng đá, xương, sừng; nồi, vò, dọi se sợi, tượng 
động vật bằng gốm; các hiện vật bằng đồng, nồi 
nấu đồng, xỉ đồng… Bên cạnh đó còn có các di 
tích quan trọng như mộ táng, nền đất được nện 

Bảng 1. Các di chỉ khảo cổ học đã được phân tích bào tử phấn hoa
(PN: Phùng Nguyên; ĐĐ: Đồng Đậu; GM: Gò Mun; ĐS: Đông Sơn)
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chặt, hố cột nhà, lò nấu đồng, than tro, xương 
răng động vật, thóc gạo cháy và một số tàn tích 
thực vật khác (Hoàng Xuân Chinh 1969; Chử Văn 
Tần 1984). 

1.2. Nghiên cứu về môi trường di chỉ 
Đồng Đậu

Tổng hợp kết quả phân tích bào tử phấn hoa 
ở di chỉ (năm 1984 và 1999), chúng ta có thể 
thấy ở đây bảo lưu phấn hoa của các loài cây 
thuộc nhóm thân thảo như: rau muối (Cheno-
podiaceae), bầu/bí (Cucurbitaceae), bìm bìm 
(Convolvulaceae), dền (Amaranthaceae), cúc 
(Compositae), bông/bụp (Malvaceae), và hòa 
thảo (Poaceae). Phấn hoa của thực vật thân gỗ 
bao gồm phấn hoa của dẻ (Fagaceae), thầu dầu 
(Euphorbiaceae), đỗ quyên (Ericaceae), thông 
đỏ (Taxodiaceae), Cam/chanh (Rutaceae). Bào 
tử của các họ và chi dương xỉ: Polypodiaceae, 
Polygodium sp., Cyathea sp. (Trần Đạt, Đinh Văn 
Thuận 1985; Nguyễn Thị Mai Hương, Phạm Văn 
Hải 2000; Nguyễn Thị Mai Hương 2002). 

Bên cạnh phấn hoa, các dấu vết thực vật 
khác cũng được phát hiện trong cuộc khai quật 
năm 1984 như hạt trám (Canarium spp.), hạt đậu 
(Leguminosae), hạt na (Annonaceae) và nhiều 
thanh tre cháy. Đặc biệt là những hạt thóc gạo 
cháy ở lớp đất thuộc văn hóa Phùng Nguyên (sâu 
2m), chuyển tiếp văn hóa Đồng Đậu (từ 1,5 - 1,2m) 
chủ yếu là hạt gạo thon ngắn (thuộc gạo tẻ), và 
cũng có hạt tròn dài (nếp), tròn ngắn (di, cút). 
Trong lớp văn hóa Đồng Đậu muộn (1,2 - 1,0m) 

Hình 3. Di chỉ Đồng Đậu nhìn từ Gò Chùa Biện Sơn
(Ảnh: Nguyễn Thị Mai Hương)

Hình 4. Thóc gạo di chỉ Đồng Đậu 
(Ảnh: Nguyễn Thị Mai Hương)

Hình 5. Vết in thóc gạo trên gốm Đồng Đậu
(Ảnh: Bùi Hữu Tiến)

ngoài hạt thon dài, thon ngắn đã xuất hiện hạt 
bầu ngắn và tròn dài (nếp) (Nguyễn Xuân Hiển 
1980; Đào Thế Tuấn 1988) (Hình 4). Trong một số 
mảnh gốm ở di chỉ Đồng Đậu còn lưu lại dấu in 
rất rõ của vỏ trấu (Hình 5), minh chứng cho hoạt 
động nông nghiệp của cư dân Đồng Đậu.
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2. Thảo luận môi trường di chỉ Đồng 
Đậu trong bối cảnh Holocene muộn
2.1. Hệ thực vật và môi trường văn hóa 
Đồng Đậu

Để có được cái nhìn tổng quát về hệ thực vật ở 
di chỉ Đồng Đậu trong bối cảnh Holecene muộn ở 
châu thổ sông Hồng, chúng ta có thể xem xét các 
kết quả phân tích ở đây với các di chỉ có cùng niên 
đại khác trong khu vực (Bảng 1). Có thể thấy, trái 
ngược với sự phong phú về hiện vật khảo cổ học, 
thành phần bào tử phấn hoa ở các di chỉ khá nghèo 
nàn. Mặc dù vậy, với kết quả thu được chúng ta 
cũng có thể thấy hệ thực vật châu thổ sông Hồng 
trong giai đoạn văn hóa Đồng Đậu nói riêng hay 
Tiền Đông Sơn nói chung là sự kết hợp giữa các 
loại cây cỏ, cây bụi và rừng nguyên sinh chủ yếu là 
thực vật nhiệt đới, ưa khí hậu nóng và ẩm. 

Ở hầu hết các di chỉ khảo cổ học đã được 
nghiên cứu, lượng phấn hoa cây thân thảo chiếm 
ưu thế, bao gồm họ bìm bìm (Convolvulaceae), 
phong lan (Orchidaceae), họ rau muối (Cheno-
podiaceae), họ dền (Amaranthaceae), họ dâu 

tằm (Malvaceae), họ cúc (Compositaceae), họ 
đậu (Fabaceae), họ rau răm (Polygonaceae), cỏ 
nến (Typha spp.), Stenochlaena sp...., trong đó 
phấn hoa hòa thảo (Poaceace) luôn chiếm số 
lượng và kích thước lớn (khoảng 30-40µm). Số 
lượng phấn hoa của họ hoà thảo tăng cao với 
kích thước hạt phấn lớn ở một số mẫu có thể liên 
quan đến lúa trồng và hoạt động nông nghiệp. 
Trong khi phấn hoa thực vật thân gỗ, thân bụi 
giảm có thể là do ảnh hưởng từ hoạt động của 
con người, chúng bao gồm chủ yếu Lithocarpus 
sp., Alnus sp., Carya sp., Ulmus sp., mộc lan (Mag-
nolia sp.), Michelia sp., sau sau (Liquidambar sp.), 
sồi (Quercus sp.), Castanopsis sp., dâu tằm (Morus 
sp.), họ Meliaceae (xoan), Malvaceae (bông), 
kim lũ mai (Hamamelis sp.), họ cam chanh (Ru-
taceae), đỗ quyên (Ericaceae);... cây hạt trần 
Abies sp., Pinus sp., Metasequoia sp., Podocapus 
sp., thông đỏ (Taxodiaceae),... có thể được đưa 
đến từ những vùng núi cao lân cận. Bào tử dương 
xỉ có các đại diện Lygodium sp., Polypodium sp., 
Microlepia sp., Cyathea sp., Gleichenia sp., Se-
laginellaceae, Lycopodiaceae, Polypodiaceae,... 

Hình 6. Thành phần thực vật các di chỉ khảo cổ học giai đoạn Tiền Đông Sơn ở châu thổ Bắc Bộ
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Bào tử dương xỉ chiếm ưu thế ở các lớp đất phía 
dưới gần sinh thổ, hiện tượng này cho thấy điều 
kiện ẩm ướt của khu vực (Hình 6) (Trần Đạt, Đinh 
Văn Thuận 1985; Nguyễn Thị Mai Hương 2002, 
2006; Nguyễn Thị Mai Hương, Phạm Văn Hải 
1999, 2000;  Nguyễn Thị Mai Hương và nnk. 
2000; Nguyễn Thị Mai Hương, Đinh Văn Thuận 
2002; Nguyễn Thị Mai Hương và nnk. 2021; 
Nguyễn Thị Mai Hương, Đinh Văn Thuận 2022). 

Qua kết quả phân tích, chúng ta thu được khá 
phong phú nhưng nhìn chung đều là sản phẩm 
của thực vật nhiệt đới, thích hợp với khí hậu nóng 
ẩm. Sự phân bố khá đồng đều trong các lớp cho 
thấy không có sự biến động lớn về khí hậu. Sự có 
mặt của một số loài cây chỉ thị điều kiện ngập 
nước/ưa nước như Poaceae (lúa), Typha spp. (cỏ 
nến), Trapa spp. (củ ấu), Monochoria spp. (rau 
mác),... cho thấy cư dân cổ đã chọn những nơi 
gần nguồn nước để sinh sống (Nguyễn Thị Mai 
Hương và nnk. 2021). Điều này được khẳng định 
hơn qua bằng chứng về sự có mặt các loài động 
vật thủy sinh như cua, cá, nhuyễn thể... trong 
tầng văn hóa. Ở di chỉ Đại Trạch chúng tôi còn 
phát hiện sự có mặt của Foramifera ở các lớp 
dưới. Điều này cho thấy, có thể trước khi cư dân 
cổ đến tụ cư ở đây thì môi trường tự nhiên của 
khu vực là đầm lầy và chịu ảnh hưởng của yếu 
tố biển (Nguyễn Thị Mai Hương, Đinh Văn Thuận 
2002) và di chỉ có dạng địa hình thấp trũng.

2.2. Hoạt động nông nghiệp 
Sự xuất hiện và phát triển của bộ công cụ đá 

bao gồm cuốc, chày nghiền, bàn nghiền và các 
loại hình rìu mài lưỡi, mài lan thân và mài toàn 
thân khoảng cuối Đá mới đầu Kim khí được cho 
là có liên hệ với việc phát quang để trồng trọt 
(Hà Văn Tấn 1998), các nông cụ khác như mũi 
nhọn được làm từ xương và thực vật, nhíp gặt làm 
từ nhuyễn thể (Chử Văn Tần 1979). Nghề luyện 
kim phát triển, công cụ sản xuất nông nghiệp 
phổ biến (Lê Trọng Khánh 1982), phổ biến là 
cuốc, xẻng, dao nhíp, liềm,… (Chử Văn Tần 1979; 
Nguyễn Việt 1980). Đặc biệt là sự có mặt của lưỡi 
cày đồng (Nguyễn Giang Hải, Nguyễn Văn Hùng 
1983). Sự có mặt của lưỡi cày đồng khẳng định 
sự có mặt của lưỡi cày nguyên thủy, vì nông cụ 
luôn đi theo loại hình thổ nhưỡng, khí hậu và thói 
quen của con người. Cùng với đó là sự phát triển 
của đồ gốm đã phản ánh những hoạt động sau 
thu hoạch lúc bấy giờ. 

Lúc này ở châu thổ sông Hồng không chỉ riêng 
ở di chỉ Đồng Đậu, mà các di chỉ khác có cùng 
khung niên đại cũng phát hiện thóc gạo cháy 
trong tầng văn hóa (Bảng 2). Có thể kể đến những 
phát hiện thóc gạo cháy ở di chỉ Gò Mun ở độ sâu 
0,6m (1.000 - 800BC) cho thấy ở đây cũng tồn 
tại loại gạo có hình dạng tương tự như ở Đồng 
Đậu, bao gồm thon ngắn, thon dài, bầu ngắn và 
tròn dài (Đào Thế Tuấn 1988).

Niên đại/phân bố 4000 - 3000BP 3000 - 2000BP Văn hóa

Lưu vực sông 
Hồng

Hà Nội Xuân Kiều (3500BP) Tiền Đông Sơn

Ciputra (Lục Triều) Đông Sơn

Bắc Ninh Từ Sơn (3500 - 3200BP) Tiền Đông Sơn

Vĩnh Phúc - 
Phú Thọ

Gò Hội (3820 ± 30BP) Tiền Đông Sơn

Thành Dền (3730 ± 90BP) Tiền Đông Sơn

Đồng Đậu (3380 ± 90BP) Tiền Đông Sơn

Gò Mun (1100 - 800BP) Tiền Đông Sơn

Làng Cả (2235 ± 40BP) Đông Sơn

Ninh Bình Chợ Ghềnh (3000BP)

Bảng 2. Các di chỉ khảo cổ học có dấu tích lúa gạo giai đoạn Tiền Đông Sơn
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Ở di chỉ Thành Dền, trong đợt khai quật 
tháng 5/2010, một số lượng lớn hạt thóc gạo 
cháy cũng được tìm thấy với tổng số hạt có kích 
thước còn có thể đo được là 658 hạt. Các cuộc 
khai quật trước cũng phát hiện lúa gạo cháy 
trong lớp đất chứa than tro, nhưng không có 
mô tả cụ thể. Qua so sánh có thể thấy gạo cháy 

Thành Dền chủ yếu thuộc dạng loại hạt bầu ngắn 
chiếm trên 50% (dài <5mm và tỉ lệ d/r từ 2-3mm) 
loại hạt trung bình (dài từ 5-7mm) chiếm 33% và 
hạt dài (tỉ lệ d/r từ 1-2mm) chiếm 39% (Bảng 3). 
Những hạt gạo này có thể thuộc các loại nếp 
ruộng, nếp chiêm, tẻ chiêm, tẻ mùa, di, cút, dự 
(Hình 7) (Nguyễn Thị Mai Hương 2017).

Chiều dài hạt (mm) Tỉ lệ d/r hạt (mm)

Dạng hạt Số lượng % Dạng hạt Số lượng %

Hạt ngắn (<5mm) 356 54 Rất tròn (>4mm) 9 1

Hạt trung bình (5-7mm) 220 33 Hạt nhỏ (3-4mm) 67 10

Hạt dài (>7mm) 82 13 Hạt bầu (2-3mm) 325 50

Hạt dài (1-2mm) 257 39

Tổng số 658 100 658 100

Bảng 3. Kích thước thóc, gạo cháy di chỉ Thành Dền (khai quật năm 2010) 
(sửa đổi dựa theo tiêu chuẩn của FAO (Te-Tzu  Chang 1965)

Hình 7. Thóc gạo cháy và mảnh hạt trám Thành Dền (Ảnh: Nguyễn Thị Mai Hương)

Dạng hạt tròn ngắn

Dạng hạt bầu

Dạng hạt dài 

Mảnh hạt trám Thành Dền 2010
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Thêm vào đó, kết quả thu được từ các phân 
tích bào tử phấn hoa tuy không phải là bằng 
chứng trực tiếp về lúa gạo, và kích thước hạt 
phấn Poaceae (>35µm) cũng không phải là bằng 
chứng thuyết phục, tuy nhiên chúng ta có thể sử 
dụng để tham khảo về sự có mặt của họ hòa thảo 
Poaceae (có thể bao gồm cả O. Sativa). Nguyễn 
Đức Tùng (1970) nghiên cứu ở di chỉ Tràng Kênh 
(Hải Phòng) cũng phát hiện phấn hoa của chi lúa 
Oryza sativa, khi so sánh với hạt phấn hoa lúa 
của Trung Quốc thì những hạt phấn này có kích 
thước nhỏ hơn (Nguyễn Đức Tùng 1970).

Diện mạo của khu vực văn hóa trồng lúa đã 
được xác lập khi nhìn vào số lượng di tích tăng 
vọt ở khu vực ngã ba Hạc (Việt Trì) với 28 di tích 
Phùng Nguyên phân bố dọc sông thành một hệ 
thống dày đặc. Các cụm dân cư với quy mô lớn 
được hình thành ở châu thổ sông Hồng trong 
giai đoạn Tiền Đông Sơn như cụm: Đồng Đậu, 
Gò chùa Biện Sơn, gò Đồng Dền (>80.000m2); 
Thành Dền (50.000m2); Lũng Hòa (31.000m2); 
Vườn Chuối (20.000m2), Chiền Vậy, Chùa 
Gio, Gò Mỏ Phượng, Gò Dền Rắn; Đình Tràng 
(15.000m2), Bãi Mèn, Đồng Vông, Tiên Hội, Xuân 
Kiều (Lâm Thị Mỹ Dung (chủ biên) 2015: 266). 

Bên cạnh đó, các nhà khảo cổ học đã tìm được 
bộ công cụ rất đa dạng, hầu hết được chế tạo từ 
đá và kim loại và được phân hoá theo các chức 
năng chuyên biệt như công cụ làm đất (cày, cuốc, 
xẻng, thuổng...), công cụ gặt (liềm, nhíp, dao,...). 
Ngoài ra, còn có các công cụ khác phục vụ cho 
đời sống như rìu, đục, bàn chải và quả cân.... (Chử 
Văn Tần 1979; Hán Văn Khẩn 2004). Những công 
cụ trên không chỉ có chức năng được sử dụng 
trong sản xuất nông nghiệp mà còn có thể dùng 
để chặt cây làm nhà, làm thuyền và tạo ra những 
đồ vật khác để sử dụng trong đời sống của họ. 

Có thể thấy không gian cội nguồn nông 
nghiệp là miền chân núi hay trước núi (Trần Quốc 
Vượng 1983; Chử Văn Tần 1988) và nghề trồng 
lúa đã tồn tại ở châu thổ sông Hồng trong giai 

đoạn Tiền Đông Sơn (Lê Trọng Khánh 1982: 47). 
Chúng là những bằng chứng xác thực nhất cho 
hoạt động nông nghiệp và mối quan hệ giữa con 
người và hệ thực vật. Kết quả nghiên cứu đã bước 
đầu xác định được quá trình phát triển của cây 
lúa ở Việt Nam và gợi mở khả năng nghiên cứu 
hoạt động sử dụng ngũ cốc trong đời sống cũng 
như hoạt động nghi lễ của cư dân tiền sử.

Kết luận
Vào giai đoạn Holocene muộn (từ 4000BP) 

khi mực nước biển hạ thấp, diện tích đồng bằng 
được mở rộng cũng là khi các di tích văn hóa 
Đồng Đậu xuất hiện ở châu thổ sông Hồng. Cư 
dân văn hóa Đồng Đậu đã chọn cư trú trên đồi, 
gò, những con đê tự nhiên cao chừng 3 - 13m so 
với mực nước biển. Dựa trên độ dày của các tầng 
văn hóa từ các di chỉ cư trú chúng ta có thể thấy 
cư dân văn hóa Đồng Đậu sinh sống lâu dài và 
tập trung thành từng cụm (làng) như cụm Đồng 
Vông - Bãi Mèn, Vườn Chuối - Gò Dền Rắn - Gò 
Mỏ Phượng,…

Hệ thực vật ở di chỉ Đồng Đậu và các di chỉ có 
cùng khung niên đại qua kết quả phân tích phấn 
hoa như trình bày ở trên đã cho thấy chúng chủ 
yếu là các cây cỏ, bụi, cây gỗ nhỏ, chứng tỏ cảnh 
quan khu vực sinh sống lúc này không còn là rừng 
cây rậm rạp. Dấu vết lúa gạo cháy chứng minh 
ở giai đoạn này hoạt động nông nghiệp đã khá 
phát triển. Bên cạnh đó, hoạt động săn bắt và hái 
lượm vẫn được duy trì, bằng chứng là các dấu tích 
thực vật, xương răng động vật tìm được ở các di 
chỉ khảo cổ học như xương răng của chó, gà, lợn, 
voi, trâu, bò, hươu, nai, cua, xương cá, vỏ ốc, mai 
rùa,… (Trần Văn Bảo và nnk. 1970). Việc có mặt 
phấn hoa của những loài cây ưa nước và các loài 
động vật thủy sinh trong tầng văn hóa cho thấy 
môi trường sống của cư dân văn hóa Đồng Đậu 
rất gần đầm hồ, sông suối và rừng rậm. Điều kiện 
sống này cũng giúp cư dân cổ dễ dàng tiếp cận 
các nguồn thức ăn từ thiên nhiên. 
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Chú thích
(1) Độ cao tương đối so với mực nước biển.
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DONG DAU SITE DURING THE LATE HOLOCENE
IN THE RED RIVER DELTA

Dong Dau site is one of the most typical sites of Dong Dau culture (3500-3000BP). 
Excavation results show that this is a site with a thick cultural layer and a high 
density of archaeological remains, reflecting four cultural periods from Phung 
Nguyen - Dong Dau - Go Mun to Dong Son cultures and showing the long-
term residence of ancient communities in the Red River Delta. Along with the 
regressive sea level, settlements were extended to the east of the delta, creating 
important prehistoric cultural centers. Recent archaeological and environmental 
studies have provided information that helps us partly reconstruct the flora, 
environmental conditions and the relationship between the natural environment 
and the living activities of the ancient people in the Red River Delta during the 
late Holocene. The results of pollen analysis indicate that the flora around the 
Dong Dau site consists mainly of grass, shrubs, and small trees, proving that 
the landscape of the living area at that time was no longer a dense forest. The 
traces of burnt rice proved that agricultural activities were quite developed. In 
addition, hunting and gathering activities were still practised, as evidenced by 
the remains of plants and animal bones found in the archaeological site. The 
presence of pollen from hydrophilic plants and aquatic animals in the cultural 
layer suggets that the living environment of Dong Dau people was very close to 
lakes, rivers, streams and dense forests. These living conditions also helped the 
ancient inhabitants easily access natural food sources.


